
Biểu mẫu thống kê 

CÁC THÔNG TIN, SỐ LIỆU LIÊN QUAN ĐẾN TRIỂN KHAI CÔNG ƯỚC CHỐNG TRA TẤN 

(Kèm theo Báo cáo số:        /BC-UBND ngày     /7/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk) 

1. Biểu mẫu số 01: Thống kê các hoạt động tuyên truyền, phổ biến liên quan đến quyền con người, Công ước 

chống tra tấn và pháp luật Việt Nam có liên quan 

STT Tổng số Tên cụ thể 
Thời gian, địa 

điểm diễn ra 

Cơ quan, đơn vị tổ 

chức thực hiện 

Số lượng, đối 

tượng tham dự 
Nội dung 

01 01 Lớp tập huấn công tác dân vận và 

công tác xây dựng phong trào toàn dân 

bảo vệ ANTQ cho lực lượng chuyên 

trách xây dựng phong trào của Công 

an tỉnh 

2023, Công an 

tỉnh Đắk Lắk 

Công an tỉnh 200 đồng chí  

02 03 Lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho 

lực lượng Công an xã, Bảo vệ dân 

phố, Trưởng thôn, buôn 

2023, Công an 

tỉnh Đắk Lắk 

Công an tỉnh 463 đồng chí  

03 02 Lớp tập huấn nghiệp vụ công tác 

Cảnh sát khu vực năm 2023 

2023, Công an 

tỉnh Đắk Lắk 

Công an tỉnh 240 đồng chí  

04 02 Lớp bồi dưỡng, nâng cao chất lượng 

NVCB của lực lượng Cảnh sát năm 

2024  

2024, Công an 

tỉnh Đắk Lắk 

Công an tỉnh 240 đồng chí  

05 02 Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ an ninh dân 

tộc, tôn giáo, an ninh nông thôn và an 

ninh kinh tế  

2024, Công an 

tỉnh Đắk Lắk 

Công an tỉnh 216 đồng chí  

06 01 Lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ 

cho cán bộ, chiến si trực tiếp thực 

hiện nhiệm vụ hỗ trợ, tổ chức phiên 

tòa trực tuyến  

2024, Công an 

tỉnh Đắk Lắk 

Công an tỉnh 100 đồng chí  
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07 01 Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ 

công an xã, thị trấn  

2024, Công an 

tỉnh Đắk Lắk 

Công an tỉnh 119 đồng chí  

08 01 Lớp tập huấn công tác dân vận và 

công tác xây dựng phong trào toàn dân 

bảo vệ ANTQ cho lực lượng chuyên 

trách xây dựng phong trào  

2024, Công an 

tỉnh Đắk Lắk 

 

 

Công an tỉnh 226 đồng chí  

09 25 Lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho 

lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ 

sở 

2024 Công an 

tỉnh Đắk Lắk 

Công an tỉnh 4.773 đồng chí  

10 4 Lớp tập huấn công tác dân vận và 

công tác xây dựng phong trào toàn dân 

bảo vệ ANTQ cho lực lượng chuyên 

trách xây dựng phong trào  

2025, Công an 

tỉnh Đắk Lắk 

Công an tỉnh 1.119 đồng chí  

11 01 Lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho 

lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ 

sở 

2025 – Công 

an tỉnh Đắk 

Lắk 

Công an tỉnh 403 đồng chí  
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2. Biểu mẫu số 02: Thống kê các hoạt động hợp tác quốc tế liên quan đến quyền con người, Công ước chống tra 

tấn và pháp luật Việt Nam có liên quan 

 

STT Hình thức hợp tác Thời gian, địa điểm diễn ra 
Cơ quan, đơn vị tổ 

chức 

Số lượng, đối tượng 

tham dự 
Nội dung 

 Không     
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3. Biểu mẫu số 03: Thống kê xây dựng, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật, quy chế, hướng dẫn, kế hoạch 

triển khai liên quan đến quyền con người, Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam có liên quan 

 

STT Cơ quan chủ trì 
Tên văn bản quy phạm pháp luật, quy chế, 

hướng dẫn, kế hoạch triển khai thực hiện 

Ngày ban hành; 

Ngày hiệu lực 
Nội dung có liên quan 

  Không   
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4. Biểu mẫu số 04: Thống kê công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án liên quan đến tra tấn 

STT Tổng số vụ liên quan đến tra tấn 
Ngày, tháng, năm 

truy tố, xét xử 

Bị can, 

bị cáo 
Bị hại Nội dung và kết quả xử lý 

 Không     
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5. Biểu mẫu số 05: Thống kê công tác tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tin báo, tố giác tội phạm liên quan 

đến tra tấn 

 

STT Tổng số khiếu nại, tố cáo, tin báo tố giác tội 

phạm liên quan đến tra tấn 

Cơ quan tiếp nhận Cơ quan giải quyết Nội dung và kết quả xử lý 

 Không    
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6. Biểu mẫu số 06: Thống kê bồi thường cho nạn nhân của hành vi liên quan đến tra tấn 

 

STT Tổng số vụ bồi thường cho nạn nhân của vụ án 

oan, sai/Tổng số vụ bồi thường cho nạn nhân 

của tra tấn 

Tổng giá trị bồi thường cho nạn nhân của vụ án oan, 

sai/Tổng giá trị bồi thường cho nạn nhân của tra tấn 

Nội dung 

và kết quả 

xử lý vụ 

việc liên 

quan đến 

tra tấn 

Tổng số vụ cho nạn 

nhân của án oan, sai 

Tổng số vụ bồi thường cho 

nạn nhân của hành vi liên 

quan đến tra tấn 

Tổng giá trị bồi thường 

cho nạn nhân của vụ án 

oan, sai 

Tổng giá trị bồi thường cho nạn 

nhân của hành vi liên quan đến 

tra tấn 

 Không     
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